
                                                      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 
 

 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CẤM, KHU VỰC TẠM THỜI CẤM 

HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Phụ lục số 09: Khu vực cấm hoạt động khoáng sản 

Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc 
 

 

 

 

 
Khánh Hòa, năm 2018 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CẤM, KHU VỰC TẠM THỜI CẤM 

HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Phụ lục số 09: Khu vực cấm hoạt động khoáng sản 

Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc 
 
 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐT VÀ TCSK THIÊN MINH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ngô Quang Đạt        

Khánh Hòa, năm 2018



1 
 

MỤC LỤC 

             

Danh mục 
 Diện tích cấm 

HĐKS (ha)  
Trang 

IV.6 Thông tin liên lạc 
            

6.845,77  
2 

IV.6.1 Tuyến truyền dẫn viễn thông 
            

6.834,13  
2 

IV.6.1.1 Tuyến truyền dẫn viễn thông theo đường cao tốc Bắc Nam phía Đông (Đoạn qua Khánh Hòa) 
            

1.155,00  
2 

IV.6.1.2 Tuyến truyền dẫn viễn thông theo các tuyến quốc lộ trên địa bàn Khánh Hòa 
            

2.242,63  
2 

IV.6.1.3 Tuyến truyền dẫn viễn thông theo các đoạn cải tuyến quốc lộ trên địa bàn Khánh Hòa 
               

473,13  
4 

IV.6.1.4 Tuyến truyền dẫn viễn thông theo các tuyến đường tỉnh 
            

2.612,82  
6 

IV.6.1.5 Tuyến truyền dẫn viễn thông theo các tuyến đường huyện giao Sở Giao thông vận tải quản lý 
               

350,55  
18 

IV.6.2 Các công trình viễn thông, cơ sở mạng hạ tầng viễn thông quan trọng 
                 

11,64  
22 

  Bản đồ chi tiết khu vực cấm HĐKS các công trình viễn thông quan trọng tỷ lệ 1:10.000  24 
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TỔNG HỢP KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN ĐẤT THUỘC HÀNH LANG HOẶC PHẠM VI BẢO VỆ 

HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

  IV.6. THÔNG TIN LIÊN LẠC 1.349,07   6.845,77       

  
IV.6.1. TUYẾN TRUYỀN DẪN VIỄN THÔNG (Nằm trong tuyến đường bộ và hành 

lang bảo vệ) 
1.349,07   6.834,13       

1 

IV.6.1.1. Tuyến truyền dẫn 

viễn thông theo đường cao 

tốc Bắc Nam phía Đông 

(Đoạn qua Khánh Hòa) 

C.4.2.1 

Đèo Cổ mã 

1417257 - 

619218 

Cam Thịnh 

Đông 

1306473 - 

592329 

  135,40 85,30 1155,00 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

  
IV.6.1.2. Các tuyến truyền dẫn viễn thông theo quốc lộ trên địa bàn 

Khánh Hòa 
  388,41   2.242,63       

2 Quốc lộ 1A QL1A C.4.2.2/1 

Km1366+546 

1420649 - 

623256 

Km1525+ 

000 1306083 

- 593065 

I 152,00 75,00 1.140,00 

  
Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Đang 

HĐ 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

3 Quốc lộ 26 QL26 C.4.2.2/3 

Ngã ba trong 

NH 1379956 - 

595277 

Ranh giới 

Đăk Lăk  

1388655 - 

569759 

I 32,00 62,50 200,00 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009;  

Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Đang 

HĐ 

4 Quốc lộ 26B QL26B C.4.2.2/4 

Ninh Đa 

1384017 - 

598095 

NM đóng tàu 

HVS 

1381122 - 

611200 

I 14,30 62,50 89,38 

Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

5 Quốc lộ 27C QL27C C.4.2.2/28 

Bắc Cầu 

Lùng, 

Km1465 

QL1A 

1354228 - 

591628 

Ranh giới 

tỉnh Lâm 

Đồng 

1347731 - 

550392 

I 65,45   326,44 

Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

chuyển 

từ 

ĐT.653B 

và 

ĐT.653D 

5.1 

Đường Diên 

Khánh - Khánh 

Vĩnh 

QL27C 

(ĐT.653B) 
  

Bắc Cầu 

Lùng, 

Km1465 

QL1A 

1354228 - 

591628 

Km37, tỉnh 

lộ 2.      

1357829 - 

570943 

  33,30         
Đang 

HĐ 

  Đoạn I     Bắc Cầu Lùng Sông Cầu III 17,30 60,00 103,80       
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

  Đoạn II     
Km17+250 

Sông Cầu 
Km26+307 IV 9,10 46,00 41,86 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

    

  Đoạn III     Km26+  307 
Km37 Tỉnh 

lộ 2 

IV 

(miền 

núi) 

6,90 46,00 31,74     

5.2 
Đường Khánh 

Lê – Lâm Đồng 

QL27C 

(ĐT.654D) 
  

Km37, tỉnh lộ 

2.          

1357829 - 

570943 

Ranh giới 

tỉnh Lâm 

Đồng 

1347731 - 

550392 

IV 

(miền 

núi) 

32,40 46,00 149,04     

6 Quốc lộ 1C QL1C C.4.2.2/2 

Km1445 

QL1A 

1361616 - 

601773 

Ngã ba 

Thành 

1355655 - 

592909 

II 17,00 62,50 106,25 
Sở 

TT&TT 

Đang 

HĐ 

7 Quốc lộ 27B QL27B C.4.2.2/5 

X· Cam 

Thịnh Đông 

1313813 - 

593571 

Ranh giới 

Ninh Thuận 

1314290 - 

587100 

II 8,66 62,50 54,13   
Sở 

TT&TT 

Đang 

HĐ 

  
IV.6.1.3. Các tuyến truyền dẫn viễn thông theo các đoạn cải tuyến quốc lộ trên địa 

bàn Khánh Hòa 
75,70   473,13       
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

8 

Đoạn cải tuyến 

QL1A (tránh 

KDC Vạn Long) 

QL1A1 C.4.2.2/7 

Chân đèo Cổ 

Mã 1417335 - 

619846 

Khu CN Vạn 

Ninh  

1411877 - 

612250 

I 11,60 62,50 72,50 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

9 

Đoạn cải tuyến 

QL1A (tránh thị 

trấn Vạn Giã) 

QL1A2 C.4.2.2/8 

T.Bình Trung, 

xã Vạn Bình 

1406400 - 

606323 

Thôn Sơn 

Hà, xã Vạn 

Hưng 

1401453 - 

604114 

I 12,50 62,50 78,13 
Dự kiến 

XD 

10 

Đoạn cải tuyến 

QL26 (tránh 

TX.Ninh Hòa) 

QL26 C.4.2.2/9 

Giao QL1A 

tại Km1415 + 

400 (xã Ninh 

Đa)    

1384017 - 

598095 

Giao QL26 

(ngã ba 

Km12+900) 

1384834 - 

585331 

I 12,80 62,50 80,00 
Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

11 

Đọan cải tuyến 

QL1A, TX.Ninh 

Hòa (điều chỉnh 

hướng tuyến về 

phía Tây theo 

QĐ51/2005/QĐ-

TTg 

QL1A3 C.4.2.2/10 

Giao của 

QL26B và 

QL1A  

1384017 - 

598095 

Giao của 

ĐT65-12 và 

QL1A 

1376926 - 

594245 

I 8,10 62,50 50,63 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

 Bộ 

TT&TT, 

Sở 

TT&TT 

  

Dự kiến 

XD 

12 

Đoạn cải tuyến 

QL1A, huyện 

Diên Khánh 

QL1A4 C.4.2.2/12 

Ngã ba cây 

Dầu Đôi 

1355655 - 

592909 

QL1A, xã 

Diên Thạnh 

1353631 - 

591309 

I 2,80 62,50 17,50 
Đang 

HĐ 

13 

Đoạn cải tuyến 

QL1A, TP.Cam 

Ranh (trùng 

đường Lập Định 

- Suối Môn) 

QL1A5 C.4.2.2/13 

Cầu Bà Triên 

1339747 - 

594930 

QL1A, xã 

Cam Thịnh 

Đông 

1315064 - 

593997 

I 27,90 62,50 174,38 
Dự kiến 

XD 

  IV.6.1.4.  Các tuyến truyền dẫn viễn thông theo các tuyến đường tỉnh   658,01   2.612,82       

  a. Huyện Vạn Ninh         122,70   646,52       
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

14 
Đường Đầm 

Môn  
ĐT.651 C.4.2.2/14 

Chân đèo Cổ 

Mã, QL1A 

1417335 - 

619846 

Cảng Sơn 

Đừng 

1392462 - 

626495 

II 23,00 100,00 230,00 

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

Sở 

TT&TT 

Đang 

XD 

15 

Đường dọc biển 

Vạn Ninh - Ninh 

Hoà 

ĐT.651B C.4.2.2/15 

Giao với 

đường Đầm 

Môn - xã Vạn 

Thọ 1415144 

- 620036 

Giao với 

Tỉnh lộ 1A 

1385401 - 

603920 

Đường 

phố khu 

vực 

40,40 26,00 105,04 
Sở 

TT&TT  

Dự kiến 

XD 

16 
Đường Nguyễn 

Huệ, Vạn Ninh 
ĐT.651C C.4.2.2/16 

Ngã 5 thị trấn 

Vạn Giã 

1404922 - 

606350 

Xã Vạn Thọ    

1415067 - 

617419 

Đường 

phố khu 

vực 

19,30 26,00 50,18 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

17 

Đường Vạn Giã 

- Đập Đá Bàn – 

Ninh Diêm 

ĐT.651D C.4.2.2/17 

Giao QL1A, 

thị trấn Vạn 

Giã      

1401380 - 

604031 

Giao với 

Q26B, xã 

Ninh Diêm 

1384456 - 

603920 

III 35,70 42,00 149,94 
 

Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

18 
Đường Xuân 

Sơn  
ĐT.651E C.4.2.2/18 

Km1401, QL 

1A, xã Vạn 

Hưng 

1397792 - 

601859 

Đập Đá Đen, 

xã Xuân Sơn 

1402463 - 

596104 

IV 8,00 30,00 24,00   

  

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

Sở 

TT&TT 

  

Dự kiến 

XD 

19 Đường Tỉnh lộ 6  ĐT.651G C.4.2.2/19 

QL1A, xã 

Vạn Hưng 

1393871 - 

600694 

QL26, xã 

Ninh Xuân  

1384834 - 

585331 

III 19,3 42,00 81,06 
Dự kiến 

XD 

20 
TT Vạn Giã - 

Bến đò Vạn Giã 

Đường nội 

thị 
C.4.2.2/19/1 TT Vạn Giã 

Bến đò Vạn 

Giã 
III 1,5 42,00 6,30 

Dự kiến 

XD 

  b. Thị xã Ninh Hòa         121,35   540,80     

21 

Đường vào nhà 

máy đóng tàu 

STX,TX. Ninh 

Hòa 

ĐT.652 C.4.2.2/20 

Giao QL 1A 

1383942 - 

598522  

Nhà máy 

STX, xã 

Ninh Hải 

1392879 - 

606554 

II 8,00 60,00 48,00 
 

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

22 
Đường Tỉnh lộ 

1A  
ĐT.652B C.4.2.2/21 

Giao Km 

1415, QL 1A 

1386731 - 

598984 

Hòn Chào 

1386851 - 

606307 

III 14,20 42,00 59,64 

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

23 
Đường vào Khu 

du lịch Dốc Lết  
ĐT.652C C.4.2.2/22 

Tỉnh lộ 1A 

1386748 - 

604904 

Khu du lịch 

Dốc Lết 

1388031 - 

605280 

III 1,80 42,00 7,56 
Dự kiến 

XD 

24 
Đường Tỉnh lộ 

1B  
ĐT.652D C.4.2.2/23 

Ngã ba Ninh 

Diêm 

1386731 - 

598984 

UBND xã 

Ninh Vân 

1370183 - 

615896 

III – IV 26,90 42,00 112,98 
Dự kiến 

XD 

25 

Đường Trần 

Quý Cáp, TX. 

Ninh Hòa 

ĐT.652E C.4.2.2/24 

Km1417+150, 

QL1A 

1382646 - 

596324 

QL26,TX. 

Ninh Hoà 

1381586 - 

594989 

Đường 

phố khu 

vực 

1,85 20,00 3,70 
Đang 

HĐ 

26 Đường Tỉnh lộ 5  ĐT.652G C.4.2.2/25 

Km1425+670, 

QL1A    

1376944 - 

594177 

QL26, xã 

Ninh Tây 

1386893 - 

577197 

III 22,6 42,00 94,92 
 

Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

27 Đường tỉnh lộ 8 ĐT.652H C.4.2.2/26 

Km11+650 

QL26    

1384207 - 

586230 

Km1454+500 

QL1A 

1357102 - 

593313 

III 46,00 42,00 193,20 

  

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

  

Sở 

TT&TT 

  

  

Dự kiến 

XD 

28 

Giao QL1A và 

QL26B - Tân 

Khế (cầu Cây 

Găng QL1A) 

Đường nội 

thị 
C.4.2.2/26/1 

Giao QL1A 

và QL26B 

Tân Khế (cầu 

Cây Găng 

QL1A) 

Đô thị 26,00 8,00 20,80 
Dự kiến 

XD 

  c. Huyện Diên Khánh         142,00   420,76   

29 

Đường Tỉnh lộ 2  ĐT.653 C.4.2.2/27 

Km1463+650 

QL1A    

1355159 - 

591906 

Km25+000 

Sông Cầu 

1358413 - 

574292 

III 25,00     
Dự kiến 

XD 

Đoạn 1     
Km1463+650 

QL1A 

Km2+000 

Tlộ 2 

Đường 

phố khu 

vực 

2,00 20,00 4,00   

  Đoạn 2     
Km2 + 000 

Tl2 

Km25 + 000 

Sông Cầu 
III 23,00 42,00 96,60   
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

30 

Đường Đồng 

Găng – Cam 

Tân  

ĐT.653C C.4.2.2/29 

Ngã 3 Tỉnh lộ 

8, Cầu Đồng 

Găng 

1359685 - 

582274 

Giao với 

ĐT65-30, xã 

Cam Tân 

1338738 - 

593190 

III 31,80 42,00 133,56 

  

 Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

  

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

31 
Đường Hương 

lộ 62  
ĐT. 653D C.4.2.2/30 

Km7+250 

TL2, Diên 

Phước 

1356188 - 

585423 

Xã Sông 

Cầu, Km19 

TL 2 

1358418 - 

575314 

IV 15,00 30,00 45,00 
Dự kiến 

XD 

32 

Đường Diên 

Đồng đi Đăk 

Lăk 

ĐT.653E C.4.2.2/31 

Cầu Diên 

Đồng 

1358766 - 

581926 

Giáp ranh 

huyện 

KrôngBông 

1380003 - 

551846 

IV 

(miền 

núi) 

40,20 30,00 120,60 
Dự kiến 

XD 

33 

Đường Đảnh 

Thạnh – Trại 

Găng 

ĐT.653G C.4.2.2/32 

Đảnh Thạnh 

HL62     

1353539 - 

582025 

Trại Găng 

HL39   

1350541 - 

586089 

III 5,00 42,00 21,00 
Dự kiến 

XD 

  d. Huyện Khánh Vĩnh         46,90   158,82   
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

34 

Đường Khánh 

Bình- Khánh 

Hiệp 

ĐT.654 C.4.2.2/33 

Tỉnh lộ 8, xã 

Khánh Bình 

1367423 - 

576631 

Xã Khánh 

Hiệp     

1372242 - 

568988 

IV 10,00 30,00 30,00 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

Sở 

TT&TT 

  

Dự kiến 

XD 

35 
Đường Tỉnh lộ 

8B  
ĐT.654B C.4.2.2/34 

Thị trấn 

Khánh Vĩnh 

1357362 - 

571809 

Km24 TL8, 

Khánh Bình 

1366925 - 

577107 

III 15,10 42,00 63,42 
Dự kiến 

XD 

36 

Đường ngã ba 

Nước Nhĩ đi 

Đèo Tà Lô 

ĐT.654C C.4.2.2/35 

ĐT65-25 ngã 

ba Nước Nhĩ 

1355073 - 

576468 

Đèo Tà Lô 

1336906 - 

572613 

IV 

(Miền 

núi) 

21,80 30,00 65,40 
Dự kiến 

XD 

  e. Huyện Cam Lâm       18,85   101,1   

37 

Đường phía Tây 

bán đảo Cam 

Ranh 

ĐT.655 C.4.2.2/37 

Mũi Cù Hin 

(km0 + 000) 

1340402 - 

602505 

Cổng Sân 

bay Cam 

Ranh mới 

1328478 - 

604515 

II 12,85 60,00 77,10   
Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

38 

Đường Cam Hải 

- Nguyễn Công 

Trứ 

ĐT.655B C.4.2.2/38 

Đại lộ 

Nguyễn Tất 

Thành 

1336567 - 

601958 

Lập Định – 

Suối Môn 

(Trung Hiệp) 

1334714 - 

594470 

Đường 

phố khu 

vực 

6,00 40,00 24,00 

  

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

  

Sở 

TT&TT 

  

  

Dự kiến 

XD 

  f. Thành phố Cam Ranh       55,60   201,50   

39 

Đường Tỉnh lộ 9  ĐT.656 C.4.2.2/39 

Km1512+238 

QL1A, Ba 

Ngòi 1317368 

- 595648 

đi huyện 

Ninh Sơn, 

T.Ninh 

Thuận 

1331478 - 

561750 

III-IV 55,60     
Dự kiến 

XD 

Đoạn qua đô thị     
Km1512+238 

QL1A 

Km1+000 

Tlộ 9 

Đường 

phố khu 

vực 

1,00 20,00 2,00   

Đoạn nâng cấp     Km1+000 Tl9 Hồ Tà Rục III 11,00 42,00 46,20   

Đoạn cải tuyến     Hồ Tà Rục 
ĐT65-31 

km16 TL9 

IV(Miền 

núi) 
3,40 30,00 10,20   
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

Đoạn nâng cấp     
ĐT65-31 

km16 TL9 

Gần sông 

Hàm Leo, Xã 

Thành Sơn 

IV(Miền 

núi) 
38,50 30,00 115,50 

 Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

  

  

  

  

  

Sở 

TT&TT 

  

Đoạn làm mới     
Phía Đông 

Hàm Leo 

đi huyện 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

IV 

(M.núi) 
1,70 30,00 5,10   

40 

Mỹ Thanh - xã 

Cam Lập (Ranh 

giới Khánh Hòa 

và Ninh Thuận) 

Đường 

vào khu 

DL 

  Mỹ Thanh 

Ranh giới 

Khánh Hòa 

và Ninh 

Thuận 

IV  7,50 30,00 22,50   

  g. Thành phố Nha Trang       150,61   543,32   

41 

Đường Trần Phú 

và đường Phạm 

Văn Đồng 

ĐT.657 C.4.2.2/40 

Km1441+120, 

QL1A 

(Lương Sơn)      

1365611 - 

602875 

Cảng Nha 

Trang 

1350135 - 

604852 

II 23,00     
Đang 

HĐ 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

  

Đoạn làm mới     

Km1441+120, 

QL1A 

(Lương Sơn) 

Bãi Tiên   9,20 26,00 23,92 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

 

  

  

  

  

  

Sở 

TT&TT 

Đang 

HĐ 

Đường Phạm 

Văn Đồng 
    Bãi Tiên UBND tỉnh   7,50 26,00 19,50 

Đang 

HĐ 

Đường Trần Phú     UBND tỉnh 
Cảng Nha 

Trang 
  6,30 26,00 16,38 

Đang 

HĐ 

42 
Đường Nhà máy 

sợi  
ĐT.657C C.4.2.2/41 

Km 1446+500 

QL1A 

1360920 - 

600041 

Đường Phạm 

Văn Đồng 

1359145 - 

603764 

II 4,31     
Dự kiến 

XD 

  Đoạn nâng cấp     
QL1A, 

Km1446+500 

Ngã ba Hòn 

Dung 
  3,11 32,00 9,95   

  
Đoạn giữa 

không nâng cấp 
    

Ngã ba Hòn 

Dung 

Đường Ba 

Làng 
  1,00 20,00 2,00   

  Đoạn mở mới     
Đường Ba 

Làng 

Đường Phạm 

Văn Đồng 
  0,20 20,00 0,40   
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

43 
Đường vành đai 

TP Nha Trang  
ĐT.657D C.4.2.2/42 

Giao đường 

Nhà máy sợi 

1359092 - 

601621 

Cầu Bình 

Tân 1350408 

- 601841 

III 14,80 42,00 62,16 

 Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sở 

TT&TT 

Dự kiến 

XD 

44 

Đường Lê Hồng 

Phong  
ĐT.657H C.4.2.2/43 

Km 8+700, 

QL1C Mã 

Vòng 

1354825 - 

601166  

Đường Trần 

Phú        

1350930 - 

604241 

II 6,35     
Dự kiến 

XD 

Đoạn 1           4,15 22,50 9,34   

Đoạn 2           2,20 26,00 5,72   

45 

Đại lộ Nguyễn 

Tất Thành 
ĐT.657I C.4.2.2/44 

Ngã 3 Lê 

Hồng Phong        

1350045 - 

601846 

Mỹ Ca, 

QL1A 

1325857 - 

602421 

II 37,00     
Đang 

HĐ 

Đoạn 1     
Ngã 3 Lê 

Hồng Phong 

Cổng Sân 

bay Cam 

Ranh 

II 30,49 35, 60 135,72 
Đang 

HĐ 

Đoạn 2     
Cổng Sân bay 

Cam Ranh 

Mỹ Ca, 

QL1A 
II 6,51 30,00 19,53 

Đang 

HĐ 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

46 

Đường Nha 

Trang – Diên 

Khánh 

ĐT.657G C.4.2.2/45 

Ngã tư Cao 

Bá Quát - Lê 

Hồng Phong 

1354039 - 

601255 

Bắc Cầu 

Lùng, Km 

1465 QL 1A  

1354228 - 

591628 

I 9,80     

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

 

Dự kiến 

XD 

Đoạn I     

Ngã  tư Cao 

Bá Quát - Lê 

Hồng Phong 

Cuối cầu 

Sông Tắc 
II 1,20 22,50 2,70     

Đoạn II     
Cuối cầu  

sông Tắc 

Bắc cầu 

Lùng, 

Km1465 QL 

1A 

I 8,60 60,00 51,60     

47 

Đường Hòn Bà 

kéo dài  
ĐT.657K C.4.2.2/46 

Ngã ba Phước 

Đồng     

1348358 - 

599725 

Km 43 TL 9, 

xã Sơn Lâm 

1330187 - 

566120 

  55,35       
Dự kiến 

XD 

Đoạn nâng cấp     
Ngã ba Phước 

Đồng 
QL1A III 13,60 42,00 57,12     
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

Đoạn cải tuyến 

ĐT65-27 
    QL1A 

Giao với 

ĐT65-28 

(Tỉnh lộ 4B) 

III 1,70 42,00 7,14 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

Sở 

TT&TT 

  

  

  

  

  

Đoạn nâng cấp     

Giao với 

ĐT65-28 

(Tỉnh lộ 4B) 

Khu du lịch 

Yersin 

IV 

(Miền 

núi) 

23,05 30,00 69,15   

Đoạn ĐT65-27 

kéo dài 
    

Khu du lịch 

Yersin 

Km 43 TL 9, 

xã Sơn Lâm 

IV 

(Miền 

núi) 

17,00 30,00 51,00   

  
IV.6.1.5.  Các tuyến truyền dẫn viễn thông theo các tuyến 

đường huyện giao Sở Giao thông vận tải quản lý 
    91,55   350,55   

48 

Tỉnh lộ 7 nối dài 

(trùng với 

đường Vạn Giã 

– Đập Đá Bàn – 

Ninh Diêm) 

ĐT.651D C.4.2.2/47 

Km1409 

(QL1A) 

1390034 - 

599731 

Quốc lộ 26B 

1384358 - 

602229 

III 8,80 42,000 36,96 
Dự kiến 

XD 

49 

Đường nối 

Hương lộ 39 

(trùng với 

đường Đồng 

Găng – Cam 

Tân) 

ĐT.653C C.4.2.2/48 

Km5 + 560 

(TL 2)      

1355745 - 

587085 

Km 10 + 960 

(HL39) 

1350570 - 

586094 

III 3,65 42,000 15,33 
Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

50 

Đường đi Yang 

Bay (trùng với 

đường ngã ba 

Nước Nhĩ đi đèo 

Tà Lô) 

ĐT.654C C.4.2.2/49 

Ngã ba Nước 

Nhĩ. 1355073 

- 576468 

Thác Yang 

Bay. 

1348787 - 

572546 

IV 10,00 30,000 30,00 

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  
Dự kiến 

XD 

51 

Đường Ba Cụm 

Nam,  huyện 

Khánh Sơn 

ĐH C.4.2.2/50 

Km 28+100 

(TL9). 

1324078 - 

582060 

xã Ba Cụm 

Nam 

1320938 - 

578700 

IV 7,60 30,000 22,80 
Sở 

GTVT 

Dự kiến 

XD 

52 

Đường liên xã 

Ba Cụm Bắc- 

Sơn Trung-Sơn 

Hiệp- Sơn Bình 

ĐH C.4.2.2/51 

Km36 + 000 

(TL9) 

1327675 - 

576936 

xã Sơn Bình 

1329923 - 

570220 

IV 10,00 30,000 30,00   
Dự kiến 

XD 

53 

Đường Xóm 

Mới – Cam 

Thịnh Tây, 

TP.Cam Ranh 

ĐH C.4.2.2/52 

Km1520 

(QL1A) 

1310798 - 

592993 

Ngã 3 Cam 

Thịnh Tây 

(giao 

QL27B) 

1313068 - 

590367 

III 4,80 42,000 20,16   
Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

54 
Đường Đồng Bà 

Thìn - Suối Cát 
ĐH C.4.2.2/53 

Km1494 + 

950 (QL1A) 

1330655 - 

601089 

Ngã ba Suối 

Cát.    

1329820 - 

595402 

III 6,20 42,000 26,04 

  

Đường truyền 

dẫn viễn thông 

và hành lang 

bảo vệ kết hợp 

với công trình 

giao thông. Luật 

viễn thông số 

41/2009/QH12 

ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

  

  

  

Sở 

TT&TT 

  

Dự kiến 

XD 

55 
Đường Mỹ Ca – 

Vĩnh Cẩm 
ĐH C.4.2.2/54 

Km1500+370 

(QL1A) 

1325857 - 

602421 

Ngã ba Vĩnh 

Cẩm    

1326226 - 

594946 

III 7,30 42,000 30,66 
Dự kiến 

XD 

56 

Đường Bãi 

Giếng - Trung 

Hiệp (trùng một 

đoạn với đường 

Cam Hải – 

Nguyễn Công 

Trứ) 

ĐT.655B C.4.2.2/55 

Km1489 + 

750 (QL1A) 

1335373 - 

598585 

Ngã 3 Trung 

Hiệp   

1334705 - 

594479 

  4,20 40,000 16,80 
Dự kiến 

XD 

57 

Đường Lập 

Định - Suối 

Môn (tuyến 

tránh QL 1A) 

  C.4.2.2/56 

Cầu Bà Triên, 

Km 1482+631 

QL1A   

1339747 - 

594930 

Ngã 3 Tỉnh 

lộ 9, trạm 

Suối Môn   

1322543 - 

592787 

III 20,00 42,000 84,00   
Dự kiến 

XD 
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STT Tên đường 

Số hiệu  

đường 

mới 

Số hiệu 

trên bản đồ 

Tọa độ (VN2000, KT 

108015', múi 30) 
Cấp 

đường 

quy 

hoạch 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Lộ 

giới 

quy 

hoạch 

(m) 

Diện 

tích 

cấm 

HĐKS 

(ha) 

Đối tượng cần 

bảo vệ. Cơ sở 

pháp lý 

Đơn vị 

quản 

lý 

Ghi chú 
Điểm đầu 

(Xm-Ym) 

Điểm cuối 

(Xm-Ym) 

58 

Đường Phạm 

Văn Đồng nối 

dài  

ĐH C.4.2.2/57 

ThP.Cam 

Ranh 

1319908 - 

600054 

Cam Thành 

Bắc    

1329244 - 

602474 

III 9,00 42,000 37,80     
Dự kiến 

XD 
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IV.6.2. CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG, CƠ SỞ MẠNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG QUAN 

TRỌNG 
                 11,64    

  

  

STT 
Tên khu vực, số 

hiệu điểm góc 

Xã 

(phường) 

Số hiệu 

trên bản 

đồ 

Tọa độ  (VN2000 múi 30) Đối tượng cần bảo 

vệ. Cơ sở pháp lý 

Diện tích cấm 

HĐKS (ha) 
Đơn vị quản lý Ghi chú 

X(m) Y(m) 

1 

Trạm BTS - Đài 

truyền hình Nha 

Trang 

Lộc Thọ, 

Nha Trang 

C.4.6.3/1     

Công trình viễn 

thông quan trọng. 

Luật viễn thông số 

41/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

QĐ45/2012/QĐ-

TTg ngày 

23/10/2012 

                    5,07  

UBND tỉnh 

KH, Sở 

TT&TT 

Đang HĐ 
Điểm trung tâm 

  

1353070 602.884 

C.4.6.3/1-1 1353121 602765 

C.4.6.3/1-2 1353159 602953 

C.4.6.3/1-3 1352889 602982 

C.4.6.3/1-4 1352887 602770 

2 

Trạm BTS - 

Công an tỉnh 

Lộc Thọ, 

Nha Trang 

C.4.6.3/4     

Công an tỉnh, 

Sở TT&TT 
Đang HĐ 

Điểm trung tâm 

  

1352971 602.851 

C.4.6.3/4-1     
 

C.4.6.3/4-2     
 

C.4.6.3/4-3     
 

C.4.6.3/4-4     
 

3 

Trạm BTS - 

Viễn thông 

Khánh Hòa 
Lộc Thọ, 

Nha Trang 

C.4.6.3/2     
 

                    3,46  Sở TT&TT Đang HĐ Điểm trung tâm 

  

1354095 602.480 
 

C.4.6.3/2-1 1354237 602399 
 

C.4.6.3/2-2 1354054 602672 
 

C.4.6.3/2-3 1353987 602393 
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4 

Trạm BTS - Bộ 

CHQS tỉnh 

Xương 

Huân, Nha 

Trang 

C.4.6.3/3     
 

                    3,11  
Bộ CHQS tỉnh, 

Sở TT&TT 
Đang HĐ 

Điểm trung tâm 

  

1354360 602.176 
 

C.4.6.3/3-1 1354820 602333 
 

C.4.6.3/3-2 1354820 602502 
 

C.4.6.3/3-3 1354663 602527 
 

C.4.6.3/3-4 1354630 602340 
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B¶n vÏ sè: C4.6.3/1, C4.6.3/4
Gi¸m ®èc

400300

Ng« Quang §¹t

6

Tr¹m bts ®µi truyÒn h×nh nha trang, bts c«ng an tØnh kh¸nh hoµ, P. Léc thä, tp. nha trang

C«ng ty TNHH T vÊn §Çu t vµ Tæ chøc sù kiÖn Thiªn MinhN¨m 2016

b¶n ®å khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

HÖ täa ®é VN 2000, kinh tuyÕn trôc 108 ®é 15', mói chiÕu 3 ®é

100 200

66

Tû lÖ 1:10.000

1cm trªn b¶n ®å b»ng 100m ngoµi thùc tÕ

6

13

03

53 5313

03

52

0m

5213

100

Ngêi thµnh lËp: NguyÔn Hoµng Long
Ngêi kiÓm tra:   NguyÔn §øc Th¸i

Léc Thä

T©n LËp

Ranh giíi khu vùc cÊm H§KS

§iÓm trung t©m khu vùc cÊm H§KS
1. Sè hiÖu 2. DiÖn tÝch khu vùc, bao
gåm c¶ ®íi hµnh lang BV an toµn (ha)

tr¹m bts c«ng an tØnh kh

C4.6.3/1-2

C4.6.3/1-3

Ranh giíi khu vùc b¶o vÖ I
vµ diÖn tÝch (ha)

§iÓm gãc khu vùc CH§KS
vµ sè hiÖu

chØ dÉn

1
2

C4.6.3/1-1

0,24 ha

5,07 ha

C4.6.3/1-1

tr¹m bts ®µi truyÒn h×nh nha trang

C4.6.3/1-4
0,37 ha

0,24 ha

55

4,4

4,6

3,9

3,4

5,5

5,5

5,5

5,5

5,3

5,3

5,2

5,3

5,2

5,7

5,7

5,3

5,3

5,5

5,5

5,2

5,3

5,3

4,6

4,4



B¶n vÏ sè: C4.6.3/2, C4.6.3/3
Gi¸m ®èc

Ng« Quang §¹t

400

Tû lÖ 1:10.000

200 300

54

6

Tr¹m bts viÔn th«ng kh¸nh hoµ vµ bé chqs tØnh kh¸nh hoµ, p. Léc Thä, Tp.Nha Trang

C«ng ty TNHH T vÊn §Çu t vµ Tæ chøc sù kiÖn Thiªn MinhN¨m 2016

b¶n ®å khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

HÖ täa ®é VN 2000, kinh tuyÕn trôc 108 ®é 15', mói chiÕu 3 ®é

13

6 02 03

5555 13

036

13

6

13

02

1cm trªn b¶n ®å b»ng 100m ngoµi thùc tÕ

54

0m100 100

Ngêi thµnh lËp: NguyÔn Hoµng Long
Ngêi kiÓm tra:   NguyÔn §øc Th¸i

Phíc TiÕn

T©n LËp

Tr¹m bts viÔn th«ng kh

§iÓm trung t©m khu vùc cÊm H§KS
1. Sè hiÖu 2. DiÖn tÝch khu vùc, bao
gåm c¶ ®íi hµnh lang BV an toµn (ha)

Ranh giíi khu vùc cÊm H§KS

Tr¹m bts bé chqs tØnh

C4.6.3/2-2

C4.6.3/3-3

Ranh giíi khu vùc b¶o vÖ I 
vµ diÖn tÝch (ha)

§iÓm gãc khu vùc CH§KS
vµ sè hiÖu

chØ dÉn

0,49 ha

C4.6.3/2-1C4.6.3/2-1

C4.6.3/2-1

1
2

0,35 ha

C4.6.3/2-3 C4.6.3/2
3,46 ha

C4.6.3/3-1 C4.6.3/3-2

C4.6.3/3-4 C4.6.3/3
3,11 ha

0,58 ha

3,9

6,2

6,5

5,6

5,8

6

6,1

5,3

4,6

6,8

6,3

5,5

5,6

5,6

5,6

5,3

6,8 6,8

6,2

6,4

5,1

6,5

5,2 5,2

6,8

5,3

5,3

7,4

6,8
5,8

7,3

7,2

3,7
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